
LỊCH BÁO GIẢNG, CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

Giáo viên: Cao Thị Hiền, Dạy lớp MG 5-6 tuổi A 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 

                                CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025. 

 

 

T

T 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

1. 
Đón trẻ, 

chơi 

TDS 

TC 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,  Cô trao đổi với phụ huynh, Cho 

trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về bản thân như: ngày sinh nhật, sở thích; nhận biết các hoạt động 

trong ngày hội trong trường mầm non và lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất 

nước: Ngày 20/10. 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

2. 

 

 

Hoạt 

động 

học  

PTNT 

KPKH: 

Bé tự giới 

thiệu về mình 

 

PTTC: 

THỂ DỤC: 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

TCVĐ: 

Chuyền bóng 

qua đầu 

PTNN: 

LQVH:  Thơ: 

“Lời bé” 

(Nguyễn Văn 

Bình  

 

PTNT: 

LQVT: 

Xác định phía 

phải, phía trái, 

phía trên, phía 

dưới, phía 

trước, phía sau 

so với bản thân 

trẻ. 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

 NDTT: Dạy hát 

  Cái mũi 

NDKH:Nghe 

hát:  

Bàn tay mẹ (Bùi Đình 

Thảo); 

Trò chơi: Ai nhanh 

nhất 

 

3. 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết, vườn rau,quan sát cây xoài,trải nghiệm vật 

chìm nổi, In hình bàn tay trên giấy. 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng, Tìm bạn thân, mèo  đuổi chuột,bịt mắt bắt dê, Kéo cưa lừa 

xẻ... 

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân,nhặt lá vàng ghép thành hình người, 

 

 

4. 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ, bé làm đầu bếp,  

*Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé,lắp ghép hàng rào 

*Góc nghệ thuật:-Vẽ, nặn, xé dán  hình bạn trai bạn gái, làm  các đồ dùng đồ chơi tặng  

cho bạn trai, bạn gái.Hát múa các bài hát trong chủ đề 

*Góc học tập:.  Chọn đồ dùng, đồ chơi  cho bạn trai bạn gái. chọn và đặt đồ dúng phải, 

trái,  ảnh về ba trai bạn gái; Dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý 

nghĩa và kinh nghiệm của bản thân. 

* Góc thiên nhiên: Chơi trò chơi chăm sóc cây cảnh…. 

5. Ăn, ngủ - Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn đủ chất đủ lượng. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật(sâu răng, suy dinh dưỡng.....). 

- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau khi ăn, ngủ dậy. 

 

 

6. 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTC: Tự 

giới thiệu về 

bản thân( 

Trang 15) 

- Chơi ở các 

góc 

- Thực hiện 

vở thủ công: 

Làm găng tay 

- Chơi ở các 

góc 

Thực hiện vở 

tạo hình:  

Cắt dán áo bé 

trai, bé gái. 

- Chơi ở các 

góc 

HĐ trải nghiệm: Làm 

hoa, thiệp, khung ảnh 

quà tặng mẹ, bà (Steam) 

- Chơi ở các góc 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6,  CHỦ ĐỀ NHÁNH: “CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025. 

 

 

 

 

T

T 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

1 

Đón trẻ, 

chơi 

TDS 

TC 

Đ D 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, Cho 

trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các giác quan trên cơ thể; Kể được những việc mà mình có thể 

làm được không thể làm được và giải thích được lí do. 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

2 

 

 

Hoạt 

động học  

PTNT 

Trò chuyện 

sáng 

Cơ thể bé và bạn 

 

PTNN: 

LQVCC 

Làm quen với 

chữ cái a, ă, â  

PTTCXH 

Đề tài:  Kỹ 

năng kiểm soát 

cảm xúc tức 

giận 

PTNT: 

LQVT 

Xác định phía 

phải, phía trái, 

phía trên, phía 

dưới, phía 

trước, phía sau 

của đối tượng 

khác. 

- PTTM:  Tạo 

hình: 

  Vẽ tô màu 

chân dung bé 

(Trang 5) 

 

 

3 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: In dấu bàn tay, bàn chân; QS vườn rau, Sự thay đổi của cây cải, vẽ phấn trên 

sân bạn trai bạn gái, biến vật chìm thành vật nổi 

TCVĐ: Tìm bạn thân, mèo đuổi chuột, ai nhanh nhất, bịt mắt bắt dê, Kéo co 

Chơi tự do 

 

 

4 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

Góc phân vai:  - Mẹ con, Phòng khám bệnh,  Siêu thị. 

Góc xây dựng: - Xếp nhà bé, xếp đường về nhà bé,xếp hình bé tập thể dục, 

Góc học tập:  Làm hoa, thiệp, khung ảnh quà tặng mẹ, bà,  Xem sách chuyện liên quan 

đến chủ đề; Phân nhóm,gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái; Chơi:chiếc túi kỳ lạ,nhận 

biết các nhóm có 5 đối tượng  

Góc nghệ thuật: Làm ảnh tặng bạn thân,tặng mẹ.Nặn hình người , những thứ bé thích; 

Làm các bộ phận cơ thể từ nguyên vật liệu khác nhau; Hát và đọc các bài hát, bài thơ 

về chủ đề.Chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau. 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây; Chơi cát nước 

5 Ăn, ngủ Vệ sinh răng miệng(sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy), đội mũ khi ra nắng, đi 

dép, giày khi đi học. 

- Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ  
 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn 

trẻ:     Bò bằng 

bàn tay, bàn 

chân 4-5m    

- Chơi ở các 

góc 

Làm quen bài 

thơ “Tay 

ngoan” 

 - Chơi ở các 

góc 

 

 

Chiều sinh 

hoạt chuyên 

môn 

Tổ chức các trò 

chơi với chữ 

cái a, ă, â 

 - Chơi ở các 

góc   

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh nhóm 

lớp, Nêu 

gương cuối 

tuần 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7 

               CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025. 

 

 

 

 

 

 

T

T 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

1 

Đón trẻ, 

chơi 

TDS 

TC 

Đ D 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, Cho 

trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm Nhu cầu của bản thân.(Cần gì lớn lên và 

khỏe mạnh) 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Bé khỏe bé ngoan 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

2 

 

 

Hoạt 

động học  

PTNT 

KPKH: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh  

PTTC: 

THỂ DỤC: 

Bật xa 40-50 

cm 

TCVĐ: Kéo 

co 

PTTM 

Tạo hình:  

Trang trí 

khăn quàng 

cổ ( Trang 

7)  

PTNN 

LQVH 

Truyện: Câu 

chuyện của 

tay phải tay 

trái.  

PTTM 

ÂM NHẠC: 

Biểu diễn: Khuôn mặt 

cười, Đường và chân, 

Nắng sớm 

Nghe hát “ Trái đất này 

là của chúng mình 

TCAN: Nghe âm thanh 

tìm đồ vật 

Thơ “Lời bé” 

 

3 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: Quan sát quả cà chua, sắp xếp quá trình phát triển của bé, quan sát vườn rau, 

quan sát nhóm thực phẩm giàu chất đạm, làm mặt nạ 

TCVĐ: Thi ai nhanh, Kéo co, Bịt mắt bắt dê, Tung bóng, Ném còn. 

Chơi tự do 

 

 

4 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, Cấp dưỡng, Bác sỹ  

Góc xây dựng: Xây công viên ,công trình  hàng rào nhà bé  

Góc học tập:  Cắt dán hìn ảnh quá trình lớn lến của bé, Phân nhóm thực phẩm bằng lô 

tô, Làm tranh truỵên về các loại thực phẩm, Nghe kể chuyện mỗi người một việc. 

Góc nghệ thuật: Nặn  quả, bánh, Làm các loại rau, quả  

Góc thiên nhiên:  Chăm sóc vườn rau 

5 Ăn, ngủ - Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ. Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới  

Tung bóng( 

Trang 12,13) 

- Chơi ở các 

góc 

- Thực hiện 

vở thủ công   

“Làm đồng 

hồ đeo tay 

- Chơi ở các 

góc  

Làm quen bài hát: 

Đường và chân  

- Chơi ở các góc 

Tổ chức các trò 

chơi ôn vị trí các 

phía. 

- Chơi ở các 

góc 

- Chơi theo ý 

thích- Vệ sinh 

nhóm lớp, Nêu 

gương cuối 

tuần 



LỊCH BÁO GIẢNG. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

Người dạy: Phạm Thị Phương Thảo. Dạy lớp: MG 5-6 tuổi B 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “BẢN THÂN” 

Kế hoạch giáo dục chủ đề nhánh tuần 5: “Bé tự giới thệu về mình” 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 13/10 đến 17/10/2025 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

-TDS 

-Trò 

chuyện 

-Điểm 

danh 

- Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “  Nắng sớm” 

           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh  

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan 

sát và phát hiện ra bạn vắng... 

Hoạt 

động  học  

PTNT 

KPXH:  

Bé tự giới 

thiệu về 

mình  

PTTC 

VĐCB:  

 + Đi trên dây 

đặt trên sàn 

TCVĐ:  Kéo 

co 

PTNT 

Toán: 

Xác định vị trí của 

đồ vật :Phía trước 

- phía sau; Phía 

trên - phía dưới; 

phía phải- phía 

trái  so với bạn 

thân trẻ 

PTNN 

PTNN 

Làm quen 

chữ cái a,ă,â    

 

PTTM 

Âmnhạc 

NDTT: Dạy hát:  

Cái mũi 

NDKH:Nghe 

hát: Em thêm 

một tuổi 

Trò chơi: Ai nhanh 

nhất. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-Hoạt động có mục đích:Quan sát vườn rau,quan sát cây xoài,trải nghiệm vật chìm 

nổi,In hình bàn tay trên giấy. 

- Trải nghiệm: Bé làm đầu bếp, Dạy trẻ đeo khẩu trang đúng cách, Dạy trẻ Gấp quần 

áo  

Trò chơi: Tìm bạn thân, mèo  đuổi chuột,bịt mắt bắt dê, Kéo cưa lừa xẻ... 

Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân,nhặt lá vàng ghép thành hình người, 

 

 Chơi 

Hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ, nấu ăn,  

*Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé,lắp ghép hàng rào 

*Góc nghệ thuật:-Vẽ, nặn, xé dán  hình bạn trai bạn gái,,làm  các đồ dùng đồ chơi tặng  

cho bạn trai, bạn gái. 

 -Hát múa các bài hát :Cái mũi, tìm bạn thân,tay thơm tay ngoan… 

*Góc học tập:. Chơi Bù chỗ còn thiếu, ô ăn quan, Đọc thơ, kể chuyện, Tìm đúng số 

lượng., làm sách truyện bản thân,ghép chữ thành từ 

* Góc thiên nhiên: Chơi trò chơi chăm sóc cây cảnh…. 

 

 

Ăn ngủ  

- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ Mời cô’ , ‘ Mời bạn’ khi vào bữa ăn , khi ăn ngồi ngay 

ngắn , không nói chuyện trong khi ăn. 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng đánh răng 

sau khi ăn  

- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p 

Hoạt 

động 

chiều  

-  Hướng 

dẫn trò 

chơi mới: 

Tìm bản 

thân.  

-Chơi theo 

ý thích  

- Cho trẻ thực 

hiện vở tạo 

hình: Vẽ và tô 

màu chân 

dung bé 

-Chơi theo ý 

thích 

- SHCM 

 

- Cho trẻ làm 

quen bài thơ : 

Xoè tay 

- Chơi theo ý 

thích 

 

-Vệ sinh, 

-Vui văn nghê.  

-Nêu gương cuối 

tuần 



Kế hoạch giáo dục chủ đề nhánh tuần 6 : “Cơ thể bé và bạn”   

 ( Thực hiện 1 tuần từ ngày 20/10 đến 24/10/2025) 

 

 

 

 

 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

-TDS 

-Trò 

chuyện 

-Điểm 

danh 

- Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “Thật đáng yêu” 

           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh: Cơ thể bé và bạn 

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan 

sát và phát hiện ra bạn vắng... 

Hoạt 

động  

học  

PTNT 

KPKH:  

Tìm hiểu về 

các giác 

quan 

 

PTTC 

VĐCB:  

 + Bật xa 40-

50cm. 

TCVĐ: 

Đi người mẫu 

PTNT 

Toán: Xác định vị 

trí của đồ vật :Phía 

trước - phía sau; 

Phía trên - phía dưới; 

phía phải- phía trái  

so với bạn khác, với 

1 vật làm chuẩn. 

PTNN 

Thơ: 

Tay ngoan  

PTTM 

Tạo hình: 

Trang trí khăn 

quàng cổ  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Hoạt động có mục đích:quan sát vườn rau,trải nghiệm in hình bàn tay trên 

giấy,thảvật chìm nổi,quan sát cây bàng.Dạy trẻ kỹ năng cởi, mặc quần áo 

Trò chơi: Tìm bạn thân, mèo đuổi chuột, Ai nhanh nhất,... 

Chơi tự chọn:Vẽ phấn trên sân,nhặt lá vàng ghép thành hình người,.... 

 

 Chơi 

Hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ, nấu ăn,  

*Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé 

*Góc nghệ thuật:-Vẽ, nặn, xé dán  hình bạn trai bạn gái,,làm  các đồ dùng đồ chơi 

tặng  cho bạn trai, gái 

 -Hát múa các bài hát : Cái mũi, tìm bạn thân, tay thơm tay ngoan, Càng lớn càng 

ngoan.… 

*Góc học tập: Chơi Bù chỗ còn thiếu, ô ăn quan, Đọc thơ, kể chuyện, Sắp xếp chữ 

cái tương ứng từ dưới tranh, Tìm đúng số lượng 6. Xem tranh đọc sách,  

* Góc thiên nhiên: chơi trò chơi chăm súc cây cảnh,đong lường nước…. 

 

 

Ăn ngủ  

 

 

- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn , khi ăn ngồi 

ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn. 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , lau miệng đánh 

răng sau khi ăn  

- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p 

Chơi 

hoạt 

động 

chiều   

- Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

Tôi vui tôi 

buồn 

 - Chơi theo ý 

thích   

- Trò chơi chữ 

cái: a, ă,â 

- Chơi theo ý 

thích  

 

+ Chơi trò 

chơi truyền 

tin,  

- Chơi theo ý 

thích  

 

-Cho trẻ làm 

quen bài hát 

“Mời bạn ăn” 

- Chơi theo ý 

thích  

 

- Vệ sinh, Vui 

chung, Nêu 

gương cuối 

tuần. 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6: 

Kế hoạch giáo dục chủ đề nhánh tuần 7:  “Bé cần gì để lớn lên và mạnh khỏe”    

( Thực hiện từ ngày 27/10 đến 31/10/2025) 

 

 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

-TDS 

-Trò 

chuyện 

-Điểm 

danh 

- Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “Thật đáng yêu” 

           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh. 

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan 

sát và phát hiện ra bạn vắng... 

Hoạt động  

học  

 PTNT:  

-Trò chyện 

sáng chủ 

đề: Bé cần 

gì lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

 

  PTTC 

VĐCB: 

+ Bò bằng 

bàn tay, bàn 

chân 4-5m 

-TCVĐ:  

+  Nhảy lò cò  

 

PTNN 

Truyện: 

Câu chuyện 

tay trái, tay 

phải 

 

PTTCXH 

 Kỹ năng 

kiểm soát 

cảm xúc tức 

giận 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

Biểu diễn( NDTT): Cái 

mũi, , Mời bạn ăn, 

  -NH( NDKH): Bàn tay 

mẹ 

Thơ: Tay ngoan  

TC: Khiêu vũ 

Hoạt động 

ngoài trời 

Hoạt động có mục đích:Quan sát thời tiết ,quả, thực phẩm cần cho cơ thể,quan sát 

thời tiết,quan sát vườn rau, 

Hoạt động thay thế: Biểu diễn erobic 

Trò chơi: Tìm bạn thân, mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng... 

Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân,nhặt lá vàng ghép thành hình người,đu quay,cầu trượt. 

 

 Chơi 

Hoạt động 

ở các góc 

 

 

 

* Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ, nấu ăn,  

*Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé,lắp ghép hàng rào nhà bé 

*Góc nghệ thuật: - Vẽ nặn xé dán, Làm một số hoa, quả và một số thực phẩm cần 

cho cơ thể. - Hát múa các bài hát về chủ đề bản thân 

*Góc học tập: chơi đô mi nô, xác định phía phải, phía trái của bạn thân. 

- Chọn nhóm thực phẩm cần cho cơ thể bé. 

- Xem tranh đọc sách, làm sách truyện bản thân 

* Góc thiên nhiên: chơi trò chơi đong lường nước, vật chìm nổi….  

 

 

Ăn ngủ  

 

 

- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn , khi ăn ngồi 

ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn. 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , lau miệng đánh 

răng sau khi ăn  

- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p 

 

Hoạt động 

chiều 

-  Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

Hái quả, Nu na 

nu nống . 

-Chơi theo ý 

thích 

Cho trẻ thực 

hiện vở tạo 

hình: 

Cắt dán áo bé 

trai, bé gái 

-Chơi theo ý 

thích 

SHCM - Dạy trẻ tôn 

trọng sự khác 

biệt 

-Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh nêu 

gương cuối 

tuần 



Lịch báo giảng: GV: Tạ Thị Hường- Lớp MG 5-6 tuổi C 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5, CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ 

MÌNH” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025. 

TT Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1. Đón trẻ 

TDS 

Điểm 

danh  

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,  Cô trao đổi với phụ 

huynh, Cho trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về bản thân như: ngày sinh nhật, sở thích... 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 

THỂ 

DỤC: 

Bò bằng 

bàn tay, 

bàn chân 

4-5m 

TCVĐ: 

Chuyền 

bóng  

Trò 

chuyện 

sáng 

UNIS 

Bé tự 

giới 

thiệu về 

mình  

 

. PTNT: 

LQVT: 

Xác định vị trí 

của đồ vật 

(Phía trước - 

phía sau; Phía 

trên - phía 

dưới ;  phía 

phải - phía 

trái)so với bạn 

thân trẻ. 

PTNN 

Thơ: 

“Lời bé” 

(Nguyễn 

Văn 

Bình) 

 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

Dạy hát: Đường và 

chân (Hoàng Long) 

NDTT 

- Nghe hát: Nắm tay 

thân thiết(NDKH) 

- Trò chơi: Nghe âm 

thanh tìm đồ vật 

(NDKH) 

 

 

3. 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: Quan sát:Thời tiết; Cây hoa mười giờ; Tổ chức giao lưu thể 

dục thể thao; Quan sát: vườn rau,cây  hoa giấy.  

TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột,  Lộn cầu vồng,Cáo và thỏ,  

Chơi tự do 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

Góc phân vai:  Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng thực phẩm, nấu ăn 

Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé, lắp ghép hình người,ngôi 

nhà... 

Góc học tập:   Chơi ô số bí mật,cờ cá ngựa, Trò chơi chữ cái a, ă, â. chơi 

ong tìm chữ. Các trò chơi toán học. Xem tranh truyện; kể chuyện theo 

tranh ,đọc thơ;, ,.  

Góc nghệ thuật: - Vẽ tranh , tô màu chân dung bé; Nặn, cắt dán xé dán 

các trang phục của bé; -Làm búp bê bằng rơm. hát, múa  các bài hát về 

chủ đề, làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở 

Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây cảnh, Chơi với cát nước. 

5. Ăn, ngủ - Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác  

- Nhắc trẻ ăn xong không nằm ngủ ngay, không chạy nhảy, đùa nghịch 

khi bắt đầu giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

 

 

6. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

Tôi vui tôi 

buồn( T12) 

- Chơi theo ý 

thích 

- Hướng dẫn 

trẻ mang 

khẩu trang 

đúng cách 

- Chơi theo ý 

thích 

- Trẻ thực hiện 

vở tạo hình: Vẽ 

tô màu chân 

dung bé (T5) 

- Chơi theo ý 

thích 

- Trẻ chơi 

với đất nặn 

 - Chơi theo 

ý thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6, CHỦ ĐỀ NHÁNH: “CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025. 

TT Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1. Đón trẻ 

TDS 

Điểm 

danh  

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ 

huynh, Cho trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10,  các giác quan trên cơ thể 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động học  

PTTC: 

THỂ 

DỤC: 

 Bật xa 

40-50cm 

TCVĐ: 

Tung 

bóng vào 

gôn  

PTNT 

KPKH: 

Cơ thể 

bé và 

bạn 

 

PTTCXH 

Kĩ năng 

sống:  

-“Kỹ năng 

kiểm soát cảm 

xúc tức 

giận”Con làm 

gì khi tức giận     

PTNN 

LQVCC 

Làm quen với 

chữ cái a, ă, â 

 

PTTM:  

Tạo hình “Cắt 

dán áo bạn 

trai,bạn 

gái”(Trang 6) 

 

 

 

3. 

 

Chơi  

ngoài trời 

HĐCMĐ: Quan sát: Vườn rau, bạn trai- bạn gái; Tổ chức trò chơi phát 

triển vận động; làm mặt nạ bạn trai-bạn gái; Quan sát thời tiết.  

TCVĐ: Kéo co ,Mũi cằm tai, Cáo và thỏ, Chuyền bóng. 

Chơi tự do 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

Góc phân vai:  Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng thực phẩm, nấu ăn 

Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé, lắp ghép hình người,ngôi nhà... 

Góc học tập:   Chơi các trò chơi: Tìm bóng, Ai thông minh hơn, Trò chơi 

chữ cái a, ă, â. Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ. Xem tranh 

truyện; kể chuyện theo tranh ,đọc thơ;, ,.  

Góc nghệ thuật: - Vẽ tranh, tô màu bạn trai, bạn gái; Nặn, cắt dán xé dán 

các trang phục của bạn trai, bạn gái;  Làm quà tặng cô, bạn gái, mẹ..nhân 

ngày 20/10, làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. 

Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây cảnh.  

- Xếp bạn trai, bạn gái, trang phục bạn trai, bạn gái bằng sỏi và vỏ sò. 

5. Ăn, ngủ - Luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác  

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi sau khi ăn và ngủ dậy 

 

 

6. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng 

dẫn trò chơi 

mới:   

“Những bạn 

cùng nhóm”- 

Trang 16 

- Chơi theo ý 

thích 

- Tổ chức 

cho trẻ đọc 

các bài ca 

dao đồng dao 

- Chơi theo ý 

thích 

Nghỉ sinh 

hoạt chuyên 

môn  

 

- Trẻ làm 

quen với bài 

hát: Cái mũi 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7, CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN 

VÀ KHỎE MẠNH” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025. 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS 

Điểm 

danh  

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ 

huynh, Cho trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

 

Hoạt 

động 

học  

 PTTC: 

THỂ 

DỤC: 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

TCVĐ: 

Ném vòng 

trúng đích 

PTNT 

KPKH: 

Bé lớn 

lên từng 

ngày  

 

PTNN 

Truyện:  

“Cái đuôi 

của Sóc 

Nâu”( 

Nguyễn 

Văn Bình) 

 

PTNT: 

LQVT: 

Xác định vị trí 

của đồ vật (Phía 

trước - phía sau; 

Phía trên - phía 

dưới ;  phía phải 

- phía trái)so 

với bạn khác, 

với một vật làm 

chuẩn . 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

Biểu diễn: Đường và 

chân, Cái mũi, Nắng 

sớm 

Nghe hát: Trái đất này 

là của chúng mình 

(Trương Quang Lục); 

TCAN: Bạn nào hát 

Thơ “Tay ngoan” 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ:Thí nghiệm nước đổi màu, Thí nghiệm chìm nổi,Tổ chức tập 

eroboc – đồng diễn.Quan sát:  Thời tiết, Vườn rau cải.  

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, Gieo hạt,  

Chơi tự do 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các  góc 

Góc phân vai:  Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng thực phẩm, nấu ăn 

Góc xây dựng: - Xây dựng vườn rau gia đình bé.Lắp ghép ngôi nhà, hàng rào 

Góc học tập:  Chơi các trò chơi: Nối theo thứ tự, cờ ca rô, ong tìm chữ, Xác 

định vị trí của đồ vật so với bạn khác, với một vật làm chuẩn .. Xem tranh 

truyện; kể chuyện theo tranh ,đọc thơ....  

Góc nghệ thuật: - Vẽ tranh , tô màu các nhó 

m chất dinh dưỡng .Nặn, cắt dán, xé dán một số loại thực phẩm  .Hát, múa, về 

chủ đề. Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây cảnh.  

 

Ăn, ngủ 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác  

- Luyện cho trẻ kĩ năng tự phục vụ: Ăn xong biết cất bát thìa đúng nơi quy 

đinh, biết trải chiếu, gối trước khi ngủ,.. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới : 

“Bé thích ăn 

gì” ( Trang 

18) 

- Chơi theo ý 

thích 

 - Trẻ thực 

hiện vở tạo 

hình: Trang trí 

khăn quàng  

cổ ( Tr7) 

- Chơi theo ý 

thích 

- Trẻ chơi 

với đất nặn 

 - Chơi theo 

ý thích 

- Tổ chức các 

trò chơi với 

chữ cái a, ă, â 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần 

 

 



LỊCH BÁO GIẢNG. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Người dạy: Phan Thị Quang. Dạy lớp: MG 5-6 tuổi D 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 

Chủ đề nhánh: Bé tự giới thiệu về mình 

Thực hiện từ ngày 13/10/2025 đến ngày17/10/2025 

Nội dung       Thứ 2    Thứ 3    Thứ 4      Thứ 5      Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS – 

TC – 

Điểm 

danh 

Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. 

  - Thể dục sáng: Tập với bài: "Thật đáng yêu". 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp 

-  Điểm danh: dưới nhiều hình thức khác nhau.  

- Trò chuyện với trẻ vê bản thân trẻ 

Hoạt 

động  

học 

 

PTTC 

Vận động: 

Bật xa 40 – 

50 cm 

TCVĐ: 

Chuyền bóng 

qua đầu 

PTNT: 

Trò chuyện 

sáng theo 

unicos: Bé 

tự giới thiệu 

về mình 

PTTNN:  

Văn học: 

Thơ “Mẹ 

của em” 

PTNT: 

LQpVT:  

Xác định phía 

trên,phía dưới,phía 

trước,phía sau của 

bạn khác 

PTTM: 

Tạo hình:  

Vẽ chân dung 

bé 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

- - Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ nhi khoa. 

   - Góc xây dựng – Lắp ghép: Xây  dựng ngôi nhà của bé; lắp ghép nhà bé, xếp                 

đ đường về nhà bé 

   - Góc học tập : +  Phân loại lô tô đồ dùng đồ chơi của bạn trai, bạn gái 

                            +  Gắn đúng số lượng, thêm, bớt trong phạm vi 5 

                       + Xem sách, tranh ảnh về đồ dùng bạn trai, bạn gái  

                       + kể truyện, đọc thơ về chủ đề 

                       + Chơi với bàn tính học đếm, bảng chun học toán, chơi đô mi nô 

 - Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm đồ chơi tặng bạn 

                              Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan sát rau cải, làm thí nghiệm chìm, nổi, Giao lưu trò chơi nhảy 

bao bố, quan sát thời tiết, quan sát cây hoa mười giờ. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, kéo co, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi trên sân, cô bao quát trẻ chơi an  

Toàn 

Ăn, ngủ 

- Rèn cho trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ năng biết giúp cô chuẩn bị cho giờ ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn trò chơi “Thi đi nhanh” (Trang 11 – Sách Tuyển tập trò chơi, bài hát, 

thơ ca, truyện, câu đố cho trẻ 5 – 6 tuổi). 

- Làm quen bài hát “cái mũi” 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Cho trẻ làm thiệp tặng bà, tặng mẹ 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề nhánh: Cơ thể bé và bạn 

Thực hiện từ ngày 20/10/2025  đến ngày 24/10/2025 

Nội dung       Thứ 2    Thứ 3    Thứ 4      Thứ 5      Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS – 

TC – 

Điểm 

danh 

Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. 

  - Thể dục sáng: Tập với bài: "Thật đáng yêu". 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp 

-  Điểm danh: dưới nhiều hình thức khác nhau.  

- Trò chuyện với trẻ vê các bộ phận trên cơ thể trẻ. 

Hoạt 

động  

học 

 

PTTC 

Vận động: 

Bò bằng bàn 

tay, bàn chân 

- TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

PTNT: 

KPKH: 

Cơ thể bé 

và bạn 

 

PTNT: 

LQVT:  Xác định 

phía phải, phía trái 

của bạn khác. 

PTNN:  

Truyện 

“Mỗi 

người 

một 

việc” 

 

PTTM: 

NDTT: Vận động vỗ 

tay theo tiết tấu chậm 

“Đường và chân” 

NDKH: Nghe hát “  

“Nắm tay thân  

thiết”, TCÂN: “Bạn 

nào hát” 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ nhi khoa 

- Góc xây dựng – Lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé, lắp ghép ngôi nhà, xếp 

đường đi vào nhà bé.  

- Góc học tập: + Phân loại lô tô đồ dùng đồ chơi của bé trai, bé gái 

                        +  Gắn đúng số lượng, thêm bớt, tách gôp trong phạm vy 6 

                       + Xem sách, tranh ảnh, về chủ đề bản thân, kể truyện, đọc thơ về 

chủ đề 

                       + Chơi với bàn tính học đếm, bảng chun học toán, chơi đô mi nô 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm các bộ phận cơ thể; Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan sát  bạn trai, bạn gái; quan sát thời tiết, giao lưu trò chơi giữa các  

tổ, Quan sát cây xoàì, quan sát cây ổi. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, Cáo và thỏ, chuyền bóng. 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi trên sân, cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

Ăn, ngủ 

- Rèn cho trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ năng biết giúp cô chuẩn bị cho giờ ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi “Cướp cờ” Trang 37 – Sách TCDG cho trẻ 0 – 6 tuổi). 

- Hướng dẫn trẻ Cắt dán áo bạn trai, bạn gái  

- Làm quen bài hát”Đường và chân”(Nhạc Hoàng Long, lời Xuân Tửu) 

- Thực hiện vở thủ công  

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7 

Chủ đề nhánh: Bé cần gì để lớn lên và mạnh khỏe 

Thực hiện từ 27/10 -31/10/2025 

Nội dung       Thứ 2    Thứ 3    Thứ 4      Thứ 5      Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS – 

TC – 

Điểm 

danh 

Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. 

  - Thể dục sáng: Tập với bài: "Trường cháu đây là trường mầm non". 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp 

-  Điểm danh: dưới nhiều hình thức khác nhau.  

- Trò chuyện với trẻ vê nhu cầu của cơ thể, ngày tết của bà, mẹ, cô giáo... 

Hoạt 

động  

học 

 

PTTC: 

VĐCB: Đi 

trên dây 

đặt trên 

sàn 

- TCVĐ: 

Kéo co 

PTTM:  

Tạo 

hình:  

Trang trí 

khăn 

quàng cổ 

PTTCXH: 

Kỹ năng 

sống: Dạy 

trẻ đeo khẩu 

trang đúng 

cách. 

 

PTNN:  

Làm quen 

chữ cái a, ă, â 

PTTM: 

ÂN: Biểu diễn văn nghệ 

cuối chủ đê: 

NDTT: Bài hát “Cái mũi”, 

“Đường và chân” 

NDKH: Nghe hát “Năm 

ngón tay ngoan”, Trò chơi 

“vũ điệu vui nhộn”, bài thơ 

“Mẹ của em” 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

- - Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ nhi khoa 

   - Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé, lắp ghép ngôi nhà, đường đi về nhà 

bé 

   - Góc học tập: + Phân loại lô tô các nhóm thực phẩm.  

                           +  Ôn số lượng 5 

                       + Xem sách, tranh ảnh, làm anbum về chủ đề bản thân, kể truyện, 

đọc thơ về chủ đề 

                       + Chơi với bàn tính học đếm, bảng chun học toán, chơi ô ăn quan 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, tạo các nhóm thực phẩm, làm người từ rơm, rạ 

.... 

                              Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa, cây rau cải, tổ chức trò chơi vận động, quan sát 

thời tiết, Thí nghiệm chìm nổi 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, kéo co, bịt mắt bắt dê, Cáo và thỏ. 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi trên sân, cô bao quát trẻ chơi an  

Toàn 

Ăn, ngủ 

- Rèn cho trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ năng biết giúp cô chuẩn bị cho giờ ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn trò chơi “Ai nhanh nhất” Trang 12 – Sách TTTCBH, thơ ca, truyện, 

câu đố cho trẻ 5 – 6 tuổi),  

- Trò chuyện với trẻ bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Trò chơi chữ cái a, ă, â. 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5:CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ 

MÌNH” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025. 

T

T 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1. Đón 

trẻ 

TDS 

Điể

m 

danh  

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,  Cô trao đổi với phụ 

huynh, Cho trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về bản thân như: ngày sinh nhật, sở thích... 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 

THỂ DỤC: 

Bò bằng bàn 

tay, bàn chân 

4-5m 

TCVĐ: 

Chuyền 

bóng  

PTNT 

Hoạt động 

trải 

nghiệm:K

hám phá 

cơ thể 

bé(steam) 

 

PTTM:  

Tạo hình: 

Vẽ tô màu 

chân dung 

bé (Trang 

5) 

 

PTNN 

LQVC

C 

Làm 

quen 

với chữ 

cái a, ă, 

â 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

Dạy hát: Đường và chân 

(Hoàng Long) NDTT 

- Nghe hát: Nắm tay thân 

thiết(NDKH) 

- Trò chơi: Khiêu vũ cùng 

tôi(NDKH) 

 

 

3. 

 

Chơi 

ngoà

i trời 

HĐCMĐ: Quan sát:Thời tiết; Cây hoa mười giờ; Tổ chức giao lưu thể dục thể 

thao; Quan sát: vườn rau,câyhoa giấy.  

TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột,  Lộn cầu vồng,Cáo và thỏ,  

Chơi tự do 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Chơi

, 

hoạt 

động 

ở các 

Góc phân vai:  Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng thực phẩm, nấu ăn 

Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé, lắp ghép hình người,ngôi nhà... 

Góc học tập:Chơi ô số bí mật,cờ cá ngựa, Trò chơi chữ cái a, ă, â.chơi ong tìm 

chữ.Các trò chơi toán học. Xem tranh truyện; kể chuyện theo tranh ,đọc thơ 

Góc nghệ thuật:Vẽ tranh,tô màu chân dung bé;Nặn,cắt dán xé dán các trang 

phục của bé; hát,múa các bài hát về chủ đề, làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở 

Góc thiên nhiên:Chăm sóc cây cảnh,Chơi với cát nước. 

5. Ăn, 

ngủ 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác  

- Nhắc trẻ ăn xong không nằm ngủ ngay, không chạy nhảy, đùa nghịch khi bắt 

đầu giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

 

 

6. 

 

Hoạt 

động 

chiề

u 

Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

Vì sao bé 

buồn 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ làm 

quen bài thơ: 

“Lời bé” 

(Nguyễn Văn 

Bình) - Chơi 

theo ý thích 

-Tổ chức cho 

trẻ đọc các bài 

ca dao đồng 

dao 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ 

chơi với đất 

nặn 

- Chơi theo 

ý thích 

- Vệ sinh nhóm 

lớp, Nêu gương 

cuối tuần 

  

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6: CHỦ ĐỀ NHÁNH: “CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN”  

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025. 

TT Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1. Đón 

trẻ 

TDS 

Điểm 

danh  

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ 

huynh, Cho trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các giác quan trên cơ thể 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 

THỂ 

DỤC: 

 Bật xa 

40-50cm 

TCVĐ: 

Tung 

bóng vào 

gôn  

PTNT: 

LQVT: 

Xác định vị 

trí của đồ vật 

Phía trước - 

phía sau; 

Phía trên - 

phía dưới so 

với bạn thân 

trẻ. 

PTTM: 

Tạo hình 

“Cắt dán 

áo bạn 

trai,bạn 

gái” 

(Trang 6) 

 

PTNN: 

Truyện 

“Cái đuôi 

của Sóc 

Nâu” ( 

Nguyễn 

Văn Bình) 

 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

-Dạy vận động  múa 

minh họa:“Cái 

mũi”(Nhạc : Hàn 

Quốc)NDTT 

- Nghe hát:Nắm tay 

thân thiết”(Hàn Quốc) 

NDKH 

- TCAN:Vũ điệu hóa 

đá (NDKH) 

 

 

3. 

 

Chơi  

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: Quan sát: Vườn rau, bạn trai- bạn gái; Tổ chức trò chơi phát 

triển vận động; làm mặt nạ bạn trai-bạn gái; Quan sát thời tiết.  

TCVĐ: Kéo co ,Mũi cằm tai, Cáo và thỏ, Chuyền bóng. 

Chơi tự do 

 

 

 

 

 

4. 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

Góc phân vai:  Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng thực phẩm, nấu ăn 

Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé, lắp ghép hình người,ngôi nhà... 

Góc học tập:ChơiTìm bóng,Trò chơi chữ cái a, ă, â.Xác định vị trí của đồ 

vật so với bản thân trẻ.Xem tranh truyện; kể chuyện theo tranh,đọc thơ.  

Góc nghệ thuật:Vẽ tranh, tô màu bạn trai, bạn gái; Nặn, cắt dán xé dán 

các trang phục của bạn trai, bạn gái;  hát, múa các bài hát về chủ đề.  

Góc thiên nhiên:Chăm sóc cây cảnh.Xếp bạn trai, bạn gái, trang phục bạn 

trai, bạn gái bằng sỏi và vỏ sò. 

5. Ăn, 

ngủ 

- Luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác  

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi sau khi ăn và ngủ dậy 

 

 

6. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn 

trò chơi 

mới:“Bé mặc 

quần áo- Chơi 

theo ý thích 

-Cô và trẻ trò 

chuyện về cơ 

thể bé và bạn 

- Chơi theo ý 

thích 

- Sinh hoạt 

chuyên 

môn- Chơi 

theo ý thích 

-Kỹ năng 

sống:Dạy trẻ 

đeo khẩu trang 

đúng các- Chơi 

theo ý thích 

- Vệ sinh 

nhóm 

lớp, Nêu 

gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7: CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN 

VÀ KHỎE MẠNH” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025. 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

TDS 

Điểm 

danh  

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, 

Cho trẻ chơi với đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm 

- TDS: Tập các động tác phối hợp lời bài hát: Nắng sớm 

- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ(Gắn bảng bé đến lớp, bé ở nhà) 

 

 

 

Hoạt 

động 

học  

 PTTC: 

THỂ 

DỤC: 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

TCVĐ: 

Ném vòng 

trúng đích 

PTNT 

KPKH: 

Trò chuyện 

chủ đề:Bé 

cần gì để 

lớn lên và 

khoẻ mạnh 

 

PTTM 

TẠO 

HÌNH: 

Trang trí 

khăn 

quàng cổ( 

Trang 7) 

 

   PTNN: 

LQVH 

Thơ “Tay 

ngoan” 

( Võ Thị 

Như 

Chơn) 

 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

Biểu diễn:Đường và 

chân,Cái mũi, Nắng sớm 

Nghe hát: Ru con(Dân ca 

nam bộ)  

Thơ “Tay ngoan” 

TCAN: Vòng tròn yêu 

thương 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ:Thí nghiệm nước đổi màu, Thí nghiệm chìm nổi,Tổ chức tập eroboc – 

đồng diễn.Quan sát:  Thời tiết, Vườn rau cải.  

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, Gieo hạt,  

Chơi tự do 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các  góc 

Góc phân vai:  Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng thực phẩm, nấu ăn 

Góc xây dựng: - Xây dựng vườn rau gia đình bé.Lắp ghép ngôi nhà, hàng rào 

Góc học tập:  Chơi các trò chơi: Nối theo thứ tự, cờ ca rô, ong tìm chữ, Xác 

định vị trí của đồ vật so với bạn khác, với một vật làm chuẩn .. Xem tranh 

truyện; kể chuyện theo tranh ,đọc thơ....  

Góc nghệ thuật: - Vẽ tranh , tô màu các nhóm chất dinh dưỡng .Nặn, cắt dán, xé 

dán một số loại thực phẩm  .Hát, múa, về chủ đề,làm đồ chơi tặng bà,mẹ,bạn gái 

từ các nguyên vật liệu. 

 Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây cảnh.  

 

Ăn, ngủ 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác  

- Luyện cho trẻ kĩ năng tự phục vụ: Ăn xong biết cất bát thìa đúng nơi quy đinh, 

biết trải chiếu, gối trước khi ngủ,.. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới : 

“Cửa hàng 

thực phẩm” 

 

-Cho trẻ xác định vị 

trí của đồ vật :Phía 

phía phải - phía trái 

so với bạn khác,với 

một vật làm chuẩn 

- Cho trẻ 

đọc đồng 

dao 

- Tổ chức các 

trò chơi với 

chữ cái a, ă, â 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần 

 


